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1 2254802032710 Phạm Nhật Duy 06/05/2007 8.2 8.2 8.0 8.4 7.9 8.2 Giỏi

2 2254802032712 Dương Gia Hân 19/09/2007 7.9 8.9 8.7 9.1 10.0 8.9 Giỏi

3 2254802032714 Lữ Minh Huy 21/11/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu

4 2254802032715 Nguyễn Thanh Huy 21/10/2007 6.9 6.7 8.4 7.5 7.7 7.5 Khá

5 2254802032716 Văn Nhựt Huy 24/01/2007 8.5 8.2 8.2 8.5 7.7 8.2 Giỏi

6 2254802032717 Mai Minh Khang 10/06/2007 8.2 8.1 7.7 9.0 8.3 8.3 Giỏi

7 2254802032719 Nguyễn Bảo Khương 17/01/2007 7.9 8.5 8.6 8.3 6.7 8.1 Giỏi

8 2254802032720 Lê Văn Bảo Linh 17/08/2007 7.1 7.5 7.9 7.2 7.7 7.5 Khá

9 2254802032722 Hồ Minh Mẫn 09/09/2007 7.2 6.9 6.7 6.8 6.9 6.9 Trung bình

10 2254802032724 Nguyễn Thị Yến Nhi 14/12/2007 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 Yếu

11 2254802032726 Nguyễn Lê Minh Nhựt 28/11/2006 6.8 6.2 7.8 7.3 8.2 7.2 Khá

12 2254802032727 Hồ Cao Phong 21/03/2007 9.2 9.1 9.0 9.4 6.5 8.8 Giỏi

13 2254802032728 Lê Văn Phúc 01/06/2007 7.5 7.7 9.1 8.0 6.9 7.9 Khá

14 2254802032729 Nguyễn Hoàng Phúc 21/08/2007 7.2 6.0 7.7 6.5 6.5 6.8 Trung bình

15 2254802032730 Nguyễn Thanh Phúc 28/07/2007 7.5 6.1 7.3 7.3 6.8 7.0 Khá
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